   ( Lưu ý: Thầy/cô vui lòng điền đủ thông tin vào 6 bảng dưới đây)
THỐNG KÊ BÀI BÁO KHOA HỌC CỦA GIẢNG VIÊN NGÀNH LL&PPDH HÓA HỌC TRONG GIAI ĐOẠN 2020-2024
Bảng 1. Thống kê số lượng bài báo khoa học của giảng viên cơ hữu đã công bố trong giai đoạn 2020-2024
	Đề tài khoa học
	Năm công bố
	Tổng

	
	 2020
	 2021
	2022
	2023
	2024
	

	Bài báo khoa học đăng tạp chí thuộc danh mục WoS/Scopus
	
	
	
	
	
	

	Bài báo khoa học đăng tạp chí nước ngoài
	
	
	
	
	
	

	Bài báo khoa học đăng tạp chí trong nước
	
	
	
	
	
	

	Báo cáo đăng kỷ yếu hội nghị/hội thảo quốc tế
	
	
	
	
	
	

	Báo cáo đăng kỷ yếu hội nghị/hội thảo trong nước
	
	
	
	
	
	


Bảng 2. Danh mục các bài báo khoa học của GV trong 5 năm (2020-2024)
	TT
	Tên tác giả
	Tên bài báo, tạp chí, tập số, trang
	Năm XB
	Phân loại bài báo

	1
	
	
	2020
	WoS/Scopus

	2
	
	
	2021
	Nước ngoài

	3
	
	
	2022
	Tạp chí trong nước

	4
	
	
	
	HT trong nước

	5
	
	
	
	HT quốc tế

	6
	
	
	
	


Ghi chú: Sắp xếp thứ tự các bài báo theo năm và phân loại ở bảng thống kê ở trên (số liệu trong bảng trên). Chỉ thống kê bài báo khoa học của các GV tham gia đào tạo của ngành được đánh giá, đúng với số lượng thống kê trong bảng 1.

THỐNG KÊ ĐỀ TÀI KHOA HỌC CỦA GIẢNG VIÊN NGÀNH LL&PPDH HÓA HỌC TRONG GIAI ĐOẠN 2020-2024
Bảng 3. Thống kê số lượng đề tài NCKH của giảng viên đã được nghiệm thu trong giai đoạn 2020-2024
	
Đề tài khoa học
	Năm nghiệm thu
	
Tổng

	
	 2020
	 2021
	2022
	2023
	2024
	

	Đề tài cấp Nhà nước
	
	
	
	
	
	

	Đề tài cấp Bộ/Tỉnh
	
	
	
	
	
	

	Đề tài cấp trường
	
	
	
	
	
	



Bảng 4. Danh mục các đề tài khoa học của giảng viên trong 5 năm (2020-2024)
	
TT
	
Tên đề tài nghiên cứu
	Đề tài cấp (NN, Bộ, Trường)
	
Chủ nhiệm đề tài
	Năm bắt đầu
	Năm hoàn thành

	1
	
	Bộ
	
	2018
	2020

	2
	
	Trường
	
	2020
	2020

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Ghi chú: Thống kê theo thứ tự của năm hoàn thành, chỉ thống kê đề tài của GV tham gia đào tạo ngành được đánh giá, đúng với số lượng ở bảng 3.

THỐNG KÊ SÁCH, GIÁO TRÌNH CỦA GIẢNG VIÊN NGÀNH LL&PPDH HÓA HỌC GIAI ĐOẠN 2020-2024
Bảng 5. Thống kê số lượng sách, giáo trình của GV trong 5 năm
	Năm xuất bản
	2020
	2021
	2021
	2023
	2024
	Tổng

	Sách chuyên khảo
	
	
	
	
	
	

	Sách tham khảo
	
	
	
	
	
	

	Giáo trình
	
	
	
	
	
	



Bảng 6. Danh mục các sách, giáo trình của GV trong 5 năm
	TT
	Tên tác giả
	Tên sách, giáo trình
	Tên NXB, năm XB
	Phân loại (sách CK, STK, GT)

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	


Ghi chú: Sắp xếp thứ tự các sách theo năm và phân loại ở bảng thống kê ở trên, đúng với số lượng ở bảng 5. 

